
1 Chương Dục Mùi 13/04/1947 Trợ cấp Hưu trí xã hội 700,000                    Chết ngày 02/9/2026

2 Lê Thị Nếm 1926 Trợ cấp Hưu trí xã hội 700,000                    Chết ngày 06/09/2026

3 Khúc Hồng Đăng 2020 Người KTN là TE 1,400,000          
Xác định lại mức độ KT 

thành khuyết tật nhẹ

4 Đồng Mạnh Vững 1950 Trợ cấp Hưu trí xã hội 700,000             Chết ngày 05/09/2026

5 Lương Thị Bích 1933 Trợ cấp Hưu trí xã hội 700,000             Chết ngày 24/9/2026

6 Hoàng Thị Thanh 1951 Trợ cấp Hưu trí xã hội 740,000             Chết ngày 16/09/2026

7 Trần VIết Toàn 23/02/1966 Người KTĐBN là NCT 1,750,000          Chét ngày 30/09/2026

8 Đỗ Hà Anh 09/10/2020 Người KTN là TE 1,400,000          
Điều chỉnh sang người 

KTN từ 16-60

9 Phạm Đức Thành 15/10/2010 Người KTN là TE 1,400,000          
Điều chỉnh sang người 

KTN từ 16-60

10 Đỗ Quang Hải 03/10/1966 Người KTN từ 16-60 1,050,000          
Điều chỉnh sang người 

KTN là NCT

Cộng: 10 người 10,540,000   

1 Ninh Thị Lanh 03/08/1951 TC hưu trí xã hội 740,000             740,000           
Tăng T10/2026 truy lĩnh 

T9/2026
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2 Nguyễn Thị Kim Liên 25/09/1951 TC hưu trí xã hội 740,000             740,000           
Tăng T10/2026 truy lĩnh 

T9/2026

3 Trần Thị Vĩnh 04/09/1951 TC hưu trí xã hội 740,000             740,000           
Tăng T10/2026 truy lĩnh 

T9/2026

4 Vũ Thị Xuân 22/08/1951 TC hưu trí xã hội 740,000             740,000           
Tăng T10/2026 truy lĩnh 

T9/2026

5 Trương Thị Hương 19/08/1951 TC hưu trí xã hội 740,000             740,000           
Tăng T10/2026 truy lĩnh 

T9/2026

6 Lê Thị Hồi TC hưu trí xã hội 740,000             Lê Chân về T10/2026

7 Nguyễn Thị Khánh 03/09/1951 TC hưu trí xã hội 740,000             740,000           
Tăng T10/2026 truy lĩnh 

T9/2026

8 Nguyễn Thị Nhung 28/09/1951 TC hưu trí xã hội 740,000             740,000           
Tăng T10/2026 truy lĩnh 

T9/2026

9 Lưu Thị Nga
2918/09/195

1
TC hưu trí xã hội 740,000             740,000           

Tăng T10/2026 truy lĩnh 

T9/2026

10 Hà Thị Thu 04/09/1951 TC hưu trí xã hội 740,000             740,000           
Tăng T10/2026 truy lĩnh 

T9/2026

11 Nguyễn Thị Kim Viên 12/09/1951 TC hưu trí xã hội 740,000             740,000           
Tăng T10/2026 truy lĩnh 

T9/2026

12 Trần Nguyệt Mỹ 25/09/1951 TC hưu trí xã hội 740,000             740,000           
Tăng T10/2026 truy lĩnh 

T9/2026

13 Tô Bích Vân 06/09/1951 TC hưu trí xã hội 740,000             740,000           
Tăng T10/2026 truy lĩnh 

T9/2026

14 Cao Thị Oanh 03/08/1951 TC hưu trí xã hội 740,000             740,000           
Tăng T10/2026 truy lĩnh 

T9/2026

15 Phạm Văn Hiển 20/09/1951 TC hưu trí xã hội 740,000             740,000           
Tăng T10/2026 truy lĩnh 

T9/2026

16 Đồng Xuân Minh 06/09/1951 TC hưu trí xã hội 740,000             740,000           
Tăng T10/2026 truy lĩnh 

T9/2026

https://misposasoft.moh.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-thanh-vien/id/33713603
https://misposasoft.moh.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-thanh-vien/id/33713604
https://misposasoft.moh.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-thanh-vien/id/33723360


17 Nguyễn Văn Khừng 02/09/1951 TC hưu trí xã hội 740,000             740,000           
Tăng T10/2026 truy lĩnh 

T9/2026

18 Phạm Thị Vân 01/01/1957 Người KTN là NCT 1,400,000          1,400,000        Tăng T10 truy lĩnh T9/2026

19 Trần Viết Toàn 23/02/1966 Người KTĐBN là NCT 1,750,000        
Truy lĩnh T9/2026. Chết 

ngày 30/9/2026

20 Nguyễn Quang Huy 20/06/1986
Người KTN từu 16-60 

tuổi
1,050,000          1,050,000        Tăng T10 truy lĩnh T9/2026

21 Trương Thị Hà 25/11/1960 Người KTĐBN là NCT 1,750,000          Lê Chân về T10/2026

22 Trần Vĩnh Nhân 20/10/1957

Chăm sóc: NKT đặc biệt 

nặng được nuôi dưỡng 

trực tiếp, chăm sóc

700,000             Lê Chân về T10/2026

23 Đỗ Hà Anh 09/10/2020 Người KTN từ 16-60 1,050,000          
Tăng  T10/2026. Điều chỉnh 

sang người KTN từ 16-60

24 Phạm Đức Thành 15/10/2010 Người KTN từ 16-60 1,050,000          
Tăng  T10/2026. Điều chỉnh 

sang người KTN từ 16-60

25 Đỗ Quang Hải 03/10/1966 Người KTN là NCT 1,400,000          
Tăng T10/2026. Điều chỉnh 

sang người KTN là NCT

Cộng:  25 người 20,980,000               16,040,000              

Người lập

Ngô Thị Thu Hiếu

TRƯỞNG PHÒNG

Ngô Đức Tiệp

An Biên, ngày   05     tháng  10      năm 2026

 PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI

https://misposasoft.moh.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-thanh-vien/id/33723274
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